
Thực hiện 
năm 2020 
so với năm 
học 2019-

2020

Thực hiện 
năm 2020 so 
với kế hoạch 
UBND tỉnh 
giao năm 

2020

I Số học sinh Người       26.901        26.720         27.392              491               672 

1 GIÁO DỤC MẦM NON

1.1 Tổng số trẻ mầm non Cháu         8.370          7.940           8.268            (102)               328 

- Số cháu vào nhà trẻ Cháu         2.218          2.250           2.331              113                 81 

- Số học sinh mẫu giáo Trẻ         6.152          5.690           5.937            (215)               247 

- Số trẻ 5 tuổi Trẻ         2.156          2.021           2.036            (120)                 15 

1.2 Tổng số lớp và nhóm trẻ Lớp            316             313              312                (4)                 (1)

- Số nhóm trẻ Nhóm              85 89 90                  5                   1 

- Số lớp mẫu giáo Lớp            231 224 222                (9)                 (2)

- Số lớp 5 tuổi Lớp            125 125 119                (6)                 (6)

1.3 Các tỷ lệ huy động                 -                    -   

- Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp/dân số độ tuổi % 77,3 77,3 78,9                  2                   2 

- Tỷ lệ trẻ mầm non là nữ % 48,5 48,7 48,2             (0,3)              (0,5)

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 5,9 6,7 6,1                  0                 (1)

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi % 7,2 7,5 7,5                  0                 (0)

- Tỷ lệ huy động trẻ: Từ 0-2 tuổi %           47,7            50,0           51,48             3,78                   1 

                    Từ 3-5 tuổi ra lớp %           99,9            99,9 99,8             (0,1)              (0,1)

                    5 tuổi ra lớp mẫu giáo %           99,9            99,9 99,8             (0,1)              (0,1)

2 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG                 -                    -   

2.1 Tổng số học sinh HS       18.531        18.780         19.042              511               262 

Trong đó: Học sinh bán trú HS         4.301          5.519           5.190              889             (329)

2.2 Tổng số lớp lớp            670             666              662                (8)                 (4)

2.3 Các tỷ lệ huy động                 -                    -   

- Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số HS % 48,1 47,5 47,8                (0)                   0 

- Tỷ lệ học sinh đúng độ tuổi %           97,6            85,5             97,7                  0                 12 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0,70            0,64             0,56           (0,14)            (0,08)

- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 0,30              0,3             0,30                 -                    -   

2.3.1 Tiểu học                 -                    -   

Tổng số học sinh HS         9.996 10.050 10.259              263               209 

- Học sinh bán trú HS         2.035 2.120 2.108                73               (12)

Tổng số lớp lớp            413             403              403              (10)                  -   

- Tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 % 99,8 99,8 99,8                 -                    -   

- Tỷ lệ học sinh 6-10 tuổi học % 99,6 99,7 99,7               0,1                  -   

- Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh % 48,3 48,0 48,0                (0)                  -   

- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0,00 0,00 0,00                 -                    -   

- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 0,1 0,1 0,10                 -                    -   

2.3.2 Trung học cơ sở                 -                    -   

Tổng số học sinh HS       6.663          6.690           6.780                117                 90 

- Học sinh bán trú HS         1.781 2.475 2.125              344             (350)

Tổng số lớp lớp            200 204 199                (1)                 (5)

- Tỷ lệ học sinh 11 tuổi vào lớp 6 %           98,3 98,3 98,5               0,2                0,2 

- Tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học THCS %           97,0 97,0 97,4               0,4                0,4 

- Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh % 47,8 43,0 47,4             (0,4)                4,4 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0,38 0,5 0,52             0,14              0,02 

- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 0,15 0,2 0,23             0,08              0,03 

2.3.3 Trung học phổ thông                 -                    -   

- Tổng số học sinh HS         1.872          2.040           2.003              131               (37)

(Biểu kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày        /9/2021 của UBND huyện)
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Tr. đó: + Học sinh các trường DTNT 342 350 343                  1                 (7)

            + Học sinh bán trú HS            485             924              957              472                 33 

- Tổng số lớp lớp 57               59                60                  3                   1 

- Tỷ lệ học sinh 15 tuổi vào lớp 10 % 55,8            55,8             61,6                  6                   6 
- Tỷ lệ h/sinh 15-18 tuổi học THPT và 
tương đương

% 66,5            59,0             63,8                (3)                   5 

- Tỷ lệ học sinh nữ/tổng số học sinh % 47,6            42,4             47,5                (0)                   5 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 5,7              4,1             4,07                (2)                 (0)

- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 1,8              1,6               0,2                (2)                 (1)
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và bổ túc 
THPT

% 98,1             98,9               0,8 

3 Hệ bổ túc văn hóa HS                 -                    -   

- Học sinh PCGDTH-XMC HS 388            (388)                  -   

- Học sinh PCGD THCS HS                 -                    -   

- Học sinh bổ túc THPT HS 56 80 82                26                   2 

II Hướng nghiệp dạy nghề cho HSPT                 -                    -   

- Học sinh THCS HS         1.459          1.737           1.582              123             (155)

- Học sinh THPT HS            576             683              685              109                   2 

III Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ                 -                    -   

Tổng số xã xã                 -                    -   

1 Số xã đạt chuẩn PC GDMN cho trẻ 5 tuổi xã 19 19 19                 -                    -   

2 Số xã đạt chuẩn PC GDTH mức độ 1 xã 19 19 19                 -                    -   

3 Số xã đạt chuẩn PC GDTH mức độ 2 xã 19 19 19                 -                    -   

4 Số xã đạt chuẩn PC GDTH mức độ 3 xã 18 18 19                  1                   1 

5 Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 xã              19 19                19                 -                    -   

6 Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 xã              19 19                19                 -                    -   

7 Số xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 xã                2 7                17                15                 10 

8 Số xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 xã              19 19                19                 -                    -   

9 Số xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 xã                9 19                19                10                  -   

IV Trường học Trường 74 69 69                (5)                  -   

1 Trường Mầm non " 26 24 24                (2)                  -   
Tr. đó:  - Trường đạt chuẩn Quốc gia " 18 19 19                  1                  -   
             - Trường mầm non tư thục "                 -                    -   

2 Các trường phổ thông 47 44 44                (3)                  -   

Tr.đó: - Các trường PT DTNT tỉnh, huyện " 1 1               1                                -                    -   

  - Tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia " 36 35 36                 -                     1 

  - Tổng số trường PTDTBT "                 -                    -   
2.1 Trường Tiểu học Trường 28 23 23                (5)                  -   

Tr. đó:  - Trường đạt chuẩn Quốc gia " 23 20 21                (2)                   1 

              - Số trường PTDTBT " 4 3 3                (1)                  -   
              - Số trường tiểu học tư thục "                 -                    -   

2.2 Trường THCS " 15 17 17                  2                  -   

Trong đó: - Trường đạt chuẩn Quốc gia " 11 13 13                  2                  -   

                   - Số trường PTDTBT " 5 5 6                  1                   1 

2.3 Trường THPT " 4 4               4                                -                    -   
Trong đó, trường đạt chuẩn Quốc gia " 2 2               2                                -                    -   

3 Trung tâm GDNN-GDTX T.Tâm 1 1 1                 -                    -   
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